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       Câu 1: (3.0 điểm) Cho hàm số  có đồ thị (C) 
	  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C);
	  2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm O(0; 0).
Câu 2: (3.0 điểm) 
1) 
Giải phương trình: 
2) 
Tính tích phân: 
3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:


                   trên đoạn 
Câu 3: (1.0 điểm) Cho số phức z thoả mãn: (1-i)z - 1 + 5i = 0. 
         Tìm số phức liên hợp của số phức z.
Câu 4: (3.0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm 

[bookmark: _GoBack]       B(2; 1; 3); C(1; -2; 1) và mặt phẳng (): x - y + 3z  - 3 = 0.
a) Viết phương trình đường thẳng BC;
b) 
Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng BC với mặt phẳng ().
         
__ Hết__
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Cho hàm số 
 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho;
 2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm O(0; 0).
	3.0

	
	 

1
	· 
Tập xác định: D =
· 

Sự biến thiên: ; 


- Các khoảng đồng biến:  và ; khoảng nghịch biến (-1; 1).
- Cực trị: hàm số đạt cực đại tại x = -1,  = 2; đạt cực tiểu tại x =1;  = -2

- Giới hạn tại vô cực: 
· Bảng biến thiên


       x                        -1                       1                


                       +          0          -            0           +
  

     y                                2                                                                 


                                                           -2
           
· Đồ thị



               Vẽ hình đúng

	
0.25



0.25








0.5






0.5

	
	2
	

Ta có: 


Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm O(0; 0) là: 
Phương trình tiếp tuyến tại điểm O(0; 0) là:
                   y - 0 = -3(x-0)

                 
	
0.5

0.5

0.25

0.25

	

2
	
	1) 
Giải phương trình: 
2) 
Tính tích phân 


 3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên 

	
3.0

	
	

1
	
Phương trình đã cho 

Đặt t =  (t > 0), ta có:

    

Với t = 3, ta được: .

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = .
	
0.25

0.25

0.25

0.25

	
	

2
	

Đặt t = 

                             


Đổi cận               x       
                            t     3      4

I =   
	
0.25

0.25

0.25

0.25

	
	

3
	
Trên đoạn [1; 3], ta có: 



               

Ta có: 

Vậy 
	         0.25


          0.25



          0.25


         0.25

	
3
	
	Cho số phức z thoả mãn: (1-i)z - 1 + 5i = 0. Tìm số phức liên hợp của z.

	  
1.0


	
	
	




                           


                          

Suy ra 
	
0.25


0.25


0.5

	
4
	
	
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm B(2; 1; 3); C(1; -2; 1) và mặt phẳng (): x - y + 3z  - 3 = 0.
 1)Viết phương trình đường thẳng BC;

 2)Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng BC với mặt phẳng ().

	 
3.0

	
	

1
	
Ta có: là VTCP của đường thẳng BC.

Phương trình đường thẳng BC đi qua B(2; 1; 3) và có  làm vectơ chỉ phương là:

                  , t: tham số
	
0.5

0.25



0.75

	
	        2
	
Toạ độ giao điểm H = là nghiệm của  hệ phương trình:

              

             2- t – (1 - 3t) +3.(3- 2t) -3 = 0

             

            
	

0.25





0.25

0.5

0.5


NỘI DUNG

_Hết_
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        PHẠM THỊ THU NGA						   DƯƠNG ĐỨC KIÊN
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